Tiết 46, 47, 48, 49:    CHỦ ĐỀ 2. ĐÔ THỊ: LỊCH SỬ VÀ HIỆN TẠI
           (Thời lượng: 4 tiết)
I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức: 
– Phân tích được các điều kiện địa lí và lịch sử góp phần hình thành và phát triển một đô thị cổ đại và trung đại (qua một số trường hợp cụ thể).
– Trình bày được mối quan hệ giữa đô thị với các nền văn minh cổ đại; vai trò của giới thương nhân với sự phát triển đô thị châu Âu trung đại.
2. Năng lực:
* Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
* Năng lực Địa lí:
- Khai thác và sử dụng được một sổ thông tin của một sổ tư liệu lịch sử trong bài học dưới sự hướng dẫn của GV.
- Tìm kiếm, sưu tầm được tư liệu đế phục vụ cho bài học và thực hiện các hoạt động thực hành, vận dụng.
3. Phẩm chất:
 Tôn trọng di sản cùa những thành phố trong lịch sử, những toà nhà cổ, những con đường cổ, tinh thần doanh nhân,... để kế thừa và phát triển.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Phiếu học tập.
- Tranh ảnh về các đô thị trên thế giới.
- Video về một số nội dung trong bài học (nếu có).
2. Chuẩn bị của học sinh
- Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 7
- Tranh ảnh, dụng cụ học tập theo yêu cầu của giáo viên
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG 1. MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu:
- Tạo tâm thế cho học sinh chuẩn bị bước vào nội dung bài học.
- Xác định được vấn đề của bài học.
b. Tổ chức thực hiện: 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
Quan sát hình ảnh và trả lời các câu hỏi sau
1. Đoạn video nói về vấn đề gì?
2. Hãy nêu vai trò của nhân tố đó trong sự phát triển xã hội từ cổ đại đến nay?
B2: Thực hiện nhiệm vụ học tập 
GV: Định hướng giúp học sinh quan sát tranh ảnh và lựa chọn thông tin phù hợp để trả lời câu hỏi
Hs: Tập trung quan sát – phân tích tranh ảnh, thu thập thôn tin, trả lời câu hỏi GV đã giao.
B3: Báo cáo thảo luận 
GV: - Yêu cầu đại diện của một vài nhóm lên trình bày sản phẩm.
        - Hướng dẫn HS báo cáo (nếu các em còn gặp khó khăn).
HS: - Đại diện báo cáo sản phẩm nhóm
       - HS còn lại theo dõi, nhận xét, bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
B4: Kết luận, nhận định. 
- Nhận xét (hoạt động nhóm của HS và sản phẩm), chuẩn xác kiến thức, chuyển dẫn vào hoạt động hình thành kiến thức mới.
- Viết tên bài, nêu mục tiêu chung của bài và dẫn vào HĐ tiếp theo. 
HOẠT ĐỘNG  2: Hình thành kiến thức mới 
Hoạt động 2.1: Điều kiện hình thành và phát triển đô thị cổ và trung đại
a. Mục tiêu: Phân tích được các điều kiện địa lí và lịch sử góp phần hình thành và phát triển một đô thị cổ đại và trung đại :Đô thị cổ đại A-ten,đô thị trung đại Vơ-ni-dơ
b. Tổ chức hoạt động:
B1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
Gv:Yêu cầu hs đọc tài liệu SGK/161, 162, 163 và quan sát lược đồ 2, tranh ảnh (hình 2.2, 2.3), em hãy:
1. Phân tích điều kiện hình thành và biểu hiện phát triển của đô thị A-ten.
2. Phân tích điều kiện hình thành và biểu hiện phát triển của đô thị Vơ-ni-dơ
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-Chia lớp thảo luận nhóm
B2: Thực hiện nhiệm vụ học tập 
HS đọc SGK, thu thập thông tin
Gv hướng dẫn hs tìm hiểu
B3: Báo cáo thảo luận 
Hs báo cáo sản phẩm của nhóm bằng việc dán phiếu học tập của nhóm lên bảng. Đại diện nhóm trình bày sản phẩm – tương tác với nhóm bạn
B4: Kết luận, nhận định 
-GV chuẩn kiến thức
-Hs lắng nghe và hoàn thiện kiến thức 
	1. Điều kiện hình thành và phát triển đô thị cổ và trung đại
a. Đô thị cổ đại A-ten
* Điều kiện hình thành
- Hình thành trên vùng đồng bằng nhỏ, hẹp ở bán đảo Át-ti-ca, ven biển Ê-giê nhiều vũng vịnh sâu kín gió, được bao quanh bởi đồi núi,
- Giàu khoáng sản:đá quý, quặng sắt, đất sét,...
- Đất đai,khí hậu thuận lợi cho một số loại cây :nho,ô-liu
=>Phát triển thủ công nghiệp,thương nghiệp,quần cư của thợ thủ công,thương nhân,thủy thủ .Vào thế kỉ VIII TCN, đô thị A-ten ra đời
* Sự phát triển 
- Đô thị A-ten gồm:đồi thiêng A-cô-pô-li,khu dân cư
- Thế kỉ V TCN, A-ten bước vào thời kì đỉnh cao về kinh tế, trung tâm thương mại của Hy Lạp 
b. Đô thị trung đại Vơ-ni-dơ
* Điều kiện hình thành
- Xây dựng lại trên cơ sở một đô thị đông dân của Đế quốc La Mã,
- Có nhiều hải cảng thương mại hớn,nhiều tuyến đường hàng hải từ Địa Trung Hải-phương Đông
- Thủ công nghiệp phát triển mạnh,nhu cầu đổi hàng hóa lớn 
* Sự phát triển 
- Thế kỉ XI độc lập với giáo hội La Mã
- Thế kỉ XV-XVI, Vơ-ni-dơ trở thành thủ đô của đế chế thương mại. 
- Đồng tiền Vơ-ni-dơ được sử dụng trong hệ thống thương mại phía đông Địa Trung Hải. 
- Trong thời kì Phục hưng, Vơ-ni-dơ là trung tâm in ấn, hội họa và âm nhạc của cả châu Âu


Hoạt động 2.2: Mối quan hệ giữa đô thị và các nền văn minh cổ đại
a. Mục tiêu: Trình bày được mối quan hệ giữa đô thị với các nền văn minh cổ đại.
b. Tổ chức hoạt động:
B1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
Gv:Yêu cầu hs đọc thông tin SGK/164, 165 và quan sát các hình 2.4, 2.5, hãy: Trình bày mối quan hệ giữa đô thị và các nền văn minh thời cổ đại.
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-Tổ chức cho hs trao đổi theo nhóm
B2: Thực hiện nhiệm vụ học tập 
HS đọc SGK, thu thập thông tin
B3: Báo cáo thảo luận 
Hs báo cáo sản phẩm của nhóm 
Đại diện nhóm trình bày sản phẩm – tương tác với nhóm bạn
B4: Kết luận, nhận định 
Nhóm Hs đánh giá nhóm bạn
GV đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các nhóm HS, chuẩn xác kiến thức.
	2. Mối quan hệ giữa đô thị và các nền văn minh cổ đại
Đô thị và các nền văn minh cổ đại có mối quan hệ chặt chẽ, tác động qua lại lẫn nhau:
- Đô thị là trung tâm kinh tế nên tập trung dân cư. góp phần ra đời nhà nước, chữ viết, luật pháp…
-Đô thị là các trung tâm quyền lực chính trị tự trị  ra đời hình thức tổ chức chính quyền cổ đại.
- Tại các đô thị, hoạt động văn chương và nghệ thuật, góp phần làm thay đổi đời sống văn hóa và trạng thái văn minh. 
- Đô thị là nơi lưu giữ và truyền bá các thành tựu của văn minh cổ đại. 
- Quá trình giao lưu, cạnh tranh giữa các nền minh là cơ sở thúc đẩy chuyển biến tại các đô thị: truyền bá, mở rộng ảnh hưởng của các nền văn minh; tàn phá, suy yếu của các đô thị và các nền văn minh cổ.



Hoạt động 2.3: Vai trò của giới thương nhân với sự phát triển đô thị châu Âu trung đại.
a. Mục tiêu: Trình bày được vai trò của giới thương nhân với sự phát triển đô thị châu Âu trung đại.
b. Tổ chức hoạt động:
B1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
Gv:Yêu cầu hs đọc thông tin SGK/165, 166 và quan sát hình 2.6 hãy: Nêu vai trò của thương nhân đối với sự phát triển của đô thị châu Âu trung đại.
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-Tổ chức cho hs hđ theo nhóm 
B2: Thực hiện nhiệm vụ học tập 
HS đọc SGK, thu thập thông tin
B3: Báo cáo thảo luận 
Hs báo cáo sản phẩm của nhóm 
Đại diện nhóm trình bày sản phẩm – tương tác với nhóm bạn
B4: Kết luận, nhận định 
Nhóm Hs đánh giá nhóm bạn
GV đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các nhóm HS, chuẩn xác kiến thức.
	3. Vai trò của giới thương nhân với sự phát triển đô thị châu Âu trung đại
- Thương nhân lập ra các thương hội, tổ chức các hội chợ để trao đổi và buôn bán hàng hóa giữa các vùngthúc đẩy kinh tế hàng hóa phát triển, đặt cơ sở cho thống nhất thị trường trong nước. 
- Cùng với thợ thủ công khởi xướng cuộc đấu tranh chống lãnh chúa phong kiến, đòi quyền tự trị
- Giúp nhà vua chống lại các lãnh chúa địa phương, xây dựng bộ máy nhà nước tập trung
- Thúc đẩy sự phát triển của văn hóa, khoa học, kỹ thuật tại các đô thị trung đại. 
- Lãnh đạo ,bảo trợ cho những phong trào đấu tranh  chống chế độ phong kiến Tây Âu thời hậu kì trung đại.




HOẠT ĐỘNG 3. Luyện tập
a. Mục tiêu
- Củng cố, luyện tập các kiến thức đã học trong bài.
b. Tổ chức thực hiện
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 
Dựa vào kiến thức vừa học hãy hoàn thành các bài tập trắc nghiệm sau đây (Chọn câu trả lời đúng nhất)
Câu 1. Nơi xuất hiện đô thị đầu tiên trong lịch sử nhân loại
A.Phương Bắc.	B.Phương Nam. 		C.Phương Đông	D.Phương Tây.
Câu 2. Các đô thị thường xuất hiện ở đâu?
A.Vùng núi hiểm trở.				B.Bên những dòng sông lớn.
C.Trong các hang động.				D.Tất cả các đáp án trên.
Câu 3. Vai trò của các đô thị thời cổ đại là
A.trung tâm tôn giáo, chính trị.			B.trung tâm kinh tế, xã hội.
C.trung tâm chính trị - quân sự.				D.trung tâm văn hóa.
Câu 4. Thế kỉ VII TCN, Ba-bi-lon
A.bước đầu hình thành.					B.bắt đầu phát triển.
C.phát triển với quy mô lớn và sầm uất nhất.		D.dần suy tàn và sụp đổ.	
Câu 5. Cơ sở phát triển của các thành thị ở phương Tây là gì?
A.Sự phát triển của nông nghiệp.	
B.Sự phát triển của thủ công nghiệp.
C.Sự phát triển của thương nghiệp.	
D.Sự phát triển của thủ công và thương nghiệp.
Câu 6. Đô thị quan trọng nhất của Hi Lạp cổ đại là
A.Ai Cập.		B.Trường An.		C.A-ten.		D.Rô-ma.
Câu 7. Sản xuất thủ công nghiệp trong các lãnh địa phát triển mạnh vào thời gian nào?
A.Thế kỉ V-VI.					B.Thế kỉ X-XI.		
C.Thế kỉ XV-XVI.					D.Thế kỉ XVI-XVII
Câu 8.Thế kỉ XIV, vùng nào của châu Âu tập trung các đô thị phát triển nhất? 
A.Nước Ý.		B.Nước Đức.		C.Nước Nga.	D.Nước Pháp.
Câu 9.Thế kỉ XV, vùng nào của châu Âu tập trung các đô thị phát triển nhất? 
A.Biển Bắc.		B.Biển Măng Sơ.	C.Biển Đen.		D.Biển Ban Tích.
Câu 10. Vai trò của thương nhân trong các thành thị châu Âu trung đại
A.chủ nhân của hoạt động thương nghiệp.	
B.đông lực thúc đẩy hoạt động ngoại thương.
C.động lực thúc đẩy sự phát triển của đô thị.
D.động lực thúc đẩy hoạt động kinh tế.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập 
Hs giơ tay nhanh nhất để trả lời câu hỏi
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
Câu trả lời của HS
Bước 4: Kết luận, nhận định 
HS nhận xét bài làm của bạn
GV đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của học sinh, chuẩn xác kiến thức (nếu cần)
*Dự kiến sản phẩm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	B
	A
	C
	D
	C
	B
	A
	D
	C


HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG
a. Mục tiêu
- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề trong thực tiễn.
b. Tổ chức thực hiện
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 
Dựa vào kiến thức vừa học hãy hoàn thành bài tập 2, 3 trong SGK/166
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Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
HS thực hiện nhiệm vụ thông qua sự định hướng và giúp đỡ của GV
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
Hs báo cáo sản phẩm của nhóm bằng việc dán phiếu học tập của nhóm lên bảng. Đại diện nhóm trình bày sản phẩm – tương tác với nhóm bạn
Bước 4: Kết luận, nhận định 
HS nhận xét bài làm của nhóm bạn
GV đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của học sinh, chuẩn xác kiến thức (nếu cần)
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Học bài và ôn lại những kiến thức đã học chuẩn bị tiết sau ôn tập cuối kì II.
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.Dcc thong tin va quan sat lege 6 2, hinh 2.2, hay phan tich diéu kién hinh

(n] thanh va biéu hi¢n phat trién cia dé thi A-ten.

N

D6 thi trung dai Vo-ni-do

Thln ki trung dai, cac d6 thi & chau Au hinh thanh sém nhét tai I-ta-li-a, trong d6
tiéu biéu nhét 12 Vo-ni-do. D4 thi nay pht trién lién tuc va tré thanh trung tam kinh
té, véin hod cua chau Au trong nhiéu thé ki.
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Hinh 2.3. D6 thj Vo-ni-do (tranh vé nam 1572)
Cum thé ki VI, Vo-ni-do d\rvc xdy dung lai trén co s& mét do thi dong dén cua dé

quéc La Ma truée d6. Voi nhiéu hai cang thuong mai l6n, diy 1a noi hoi ty ciia phin

16m céc tuvén dudme hang hai quan trong tir Dia Trung Hai dén phuong Péng. Vao v
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D6 thi va céc nén viin minh ¢ dai ¢6 méi quan hé chit chg, tic dong qua lai lin nhau.
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Khu dén thiéng A-co-pd-li

Gio tay biéu quyét

Bé tho thin Dot

= Thim phan

Binh linh bio vé

061 P-so

Cang din Déng hé nusc

Hinh 2.4 M6 phdng sinh hoat chinh tri dan chi tai thanh bang A-ten c3 dai
S ra doi cita d6 thi dong vai tro quan trong ddi vai s xudt hién ciia cic nén van
minh co dai. Do thi lém;ngtémkinhté.naivéptmngcuamuungnhﬁnvéthqthﬁcéng,
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Hinh 2.6. Thuong nhan bun ban tai o thj Xé-na & I-ta-li-a (tranh v&, khoang thé ki XIII)

Hoat dong budn bén cua thuong nhén dua dén khong khi tr do cho cdc d6 thi, gép
phan pha v& tinh chat khép kin cia cdc lanh dia, tao ra sy ket noi gitra cdc viing, thic
day kinh té hang hoé phat trién, dit co so cho viéc thong nhit thj truong trong nude.

Tu lhé’kl XII, thuong nhan va the thi cong khoi xudng cude diu tranh ch«fmg lanh chia
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